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Phụ lục số 01
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:       /2026/QĐ-UBND)


	Stt
	Tên báo cáo
	Nội dung 
yêu cầu báo cáo
	Cơ quan chủ trì
tổng hợp báo cáo
	Cơ quan, 
đơn vị 
thực hiện 
báo cáo
	Cơ quan
nhận báo cáo
	Phương thức gửi, nhận báo cáo
	Kỳ báo cáo/ Tần suất thực hiện
báo cáo
	Mẫu đề cương báo cáo/Biểu mẫu số liệu báo cáo

	I
	Báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	

	



1



	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
	Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được HĐND tỉnh giao
	Sở Tài chính
	UBND cấp xã
	Các sở, ban, ngành quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 01

	
	
	
	
	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 
	UBND cấp xã;
Cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên
	
	
	

	
	
	
	
	 Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	
	
	

	


2





	

Báo cáo tình hình thực hiện  kế hoạch đầu tư công
	

Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công
	Sở Tài chính
	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cấp xã
	UBND cấp xã;
Cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 02

	
	
	
	
	 Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã; Các sở, ban, ngành quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	
	
	

	


3





	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách địa phương
	Kết quả thu ngân sách, chi ngân sách địa phương
	Sở Tài chính
	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cấp xã
	UBND cấp xã;
Cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 19

	
	
	
	
	 Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã; Các sở, ban, ngành quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	
	
	

	

4


	Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
	tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Công an tỉnh
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 20

	

5

	Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Kết quả tiếp công dân, giải quyết kiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 21

	

6 

	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, tiêu cực
	Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí trên địa bàn tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 22

	
II


	Báo cáo phục vụ công tác điều hành, quản lý trên từng lĩnh vực của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	
	
	


	
1

	Báo cáo phục vụ công tác  chỉ đạo điều hành
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Báo cáo tình hình thực hiện triển khai các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
	Kết quả, tình hình triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; những vướng mắc và kiến nghị, đề xuất
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn bản
điện tử
	Hằng tháng
	Mẫu 18

	1.2
	Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lào Cai
	Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 03

	1.3
	Báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử
	Đánh giá kết quả hoạt động của các cổng thông tin điện tử thành viên thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh và tình hình hoạt động chung của Cổng thông tin điện tử tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh)
	- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND cấp xã.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn bản
điện tử
	
quý, 6 tháng, năm
	Mẫu số 04

	2
	Báo cáo phục vụ công tác quản lý lĩnh vực kinh tế
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao
	Sở Tài chính
	UBND cấp xã
	Các sở, ban, ngành quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ
	Văn bản
điện tử
	tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm





	Mẫu số 01

	1 
	
	
	
	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 
	UBND cấp xã;
Cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên
	
	
	

	2 
	
	
	
	 Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã

	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	
	
	

	2.2
	Báo cáo tình hình thực hiện  kế hoạch đầu tư công
	Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công
	Sở Tài chính
	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cấp xã
	UBND cấp xã;
Cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên
	Văn bản
điện tử
	tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm
	Mẫu số 02

	3 
	
	
	
	 Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã; Các sở, ban, ngành quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	4 
	
	
	
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	
	
	

	2.3
	Báo cáo kết quả sử dụng các khoản ủng hộ, đóng góp
	Kết quả tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	Văn bản giấy; Văn bản điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 07

	2.4
	Báo cáo kết quả rà soát, chuyển giao, quản lý và khai thác quỹ đất công đô thị
	Kết quả rà soát, chuyển giao, quản lý và khai thác quỹ đất công đô thị (theo thửa đất, diện tích, vị trí, địa điểm, hiện trạng giải phóng mặt bằng)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Sở Tài chính; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Văn bản
điện tử
	tháng, quý, năm
	Mẫu số 08

	2.5
	Báo cáo kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
	Tình hình và kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Văn bản
điện tử
	quý, 6 tháng, năm
	Mẫu số 16

	2.6
	Báo cáo công tác quản lý nhà nước về năng lượng trên địa bàn tỉnh
	Đánh giá về tình hình thực hiện Quy hoạch điện lực trên địa bàn tỉnh; về công tác quản lý đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh: Về nguồn điện; Phụ tải; Hệ thống lưới điện
	Sở Công Thương 
	Công ty Điện lực Lào Cai; các doanh nghiệp đầu tư thủy điện
	UBND tỉnh; Sở Công Thương
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 13

	2.7
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
	Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thủy điện; Tình hình thực hiện các dự án thủy điện (hoàn thành phát điện, đang thi công xây dựng; đang khảo sát, nghiên cứu; Đánh giá tác động và công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thủy điện
	Sở Công Thương 
	Các doanh nghiệp đầu tư dự án thủy điện
	UBND tỉnh; Sở Công Thương
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 14

	2.8
	Báo cáo thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	Đánh giá về thực trạng sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh; Kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 
	Sở Công Thương 
	Các sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Giáo dục và đào tạo; Công ty Điện lực Lào Cai, Công ty Môi trường đô thị Lào Cai; UBND cấp xã.
	UBND tỉnh; Sở Công Thương
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 15

	2.9
	Báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu
	Tình hình và kết quả quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới
	Ban Quản lý khu kinh tế
	Các ngành thành viên của Ban Quản lý cửa khẩu
	UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế
	Văn bản
điện tử
	tháng, quý, 6 tháng, năm
	Mẫu số 17

	3
	Báo cáo phục vụ công tác quản lý lĩnh vực Văn hóa - xã hội
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại
	Công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; UBND cấp xã.
	UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn bản
điện tử
	Hằng năm
	Mẫu số 10

	3.2
	Báo cáo kết quả công tác thông tin cơ sở
	Tăng cường quản lý thông tin cơ sở; đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; UBND cấp xã.
	UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn bản
điện tử
	Hằng năm
	Mẫu số 11

	3.3
	Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền
	Tổng hợp hoạt động tuyên truyền của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
	UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn bản
điện tử
	Hằng năm
	Mẫu số 12

	4
	Báo cáo phục vụ công tác quản lý lĩnh vực nội chính, khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 16/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai
	Báo cáo kết quả lãnh đạo và thực hiện công tác quản lý CBCC, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương
	Sở Nội vụ
	Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Văn bản
điện tử
	quý, 6 tháng, năm
	Mẫu số 05

	5 
	
	
	
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Nội vụ
	
	
	

	4.2
	Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Thi đua khen thưởng.
	Báo cáo khái quát được tình hình tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng và một năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh; Sở Nội vụ
	Văn bản
điện tử
	6 tháng, năm
	Mẫu số 06

	4.3
	Báo cáo tình hình thực hiện về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Văn bản
điện tử
	quý, năm
	Mẫu số 09

	6 
	
	
	
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	UBND tỉnh;
Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	






